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Năm học: 2013-2014
I. NỘI DUNG ÔN TẬP:

ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Bài 17.  LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

+ Nguồn lao động: mặt mạnh, mặt hạn chế.
+ Cơ cấu lao động: đặc điểm và sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành, theo thành phần kinh tế, theo thành thị và nông thôn.

+ Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm: việc làm là vấn đề KT-XH lớn ở nước ta: tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm-Nguyên nhân; mối quan hệ dân số - lao động - việc làm; hướng giải quyết việc làm.

Bài 18.  ĐÔ THỊ HOÁ

+ Đặc điểm đô thị hóa ở nước ta - nguyên nhân.

+ Sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta.

+ Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển KT-XH (tích cực, tiêu cực).
ĐỊA LÍ KINH TẾ
Bài  20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

+ Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: chuyển dịch giữa các ngành thuộc khu vực I, II, III và trong nội bộ từng ngành.

+ Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế.

+ Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

+ Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với phát triển kinh tế nước ta.

ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
Bài 21.  ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA
+ Nền NN nhiệt đới: điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền NN nhiệt đới; Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền NN nhiệt đới.

+ Phát triển nền NN hiện đại sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả của nền NN nhiệt đới: đặc điểm của nền NN cổ truyền; đặc điểm nền NN hàng hóa.

Bài 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
+ Cơ cấu của ngành NN gồm trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ NN.

+ Ngành trồng trọt (tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng ở nước ta) (tỉ trọng của ngành trồng trọt hiện nay trong giá trị sản xuất NN, cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này; tình hình phát triển và phân bố cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả.

+ Ngành chăn nuôi (tình hình phát triển và phân bố một số vật nuôi ở nước ta); tình hình chung; chăn nuôi lợn và gia cầm.
+ Xu hướng chuyển dịch cơ cấu NN.

Bài 24. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆP
+ Ngành thủy sản: những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản; tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản (tình hình chung, tình hình khai thác - nuôi trồng); phương hướng phát triển ngành thủy sản ở nước ta.

+ Vai trò của ngành lâm nghiệp - Tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp (ngành trồng rừng - khai thác, chế biến gỗ và lâm sản), một số vấn đề lớn trong phát triển lâm nghiệp (vấn đề suy thoái rừng và bảo vệ tài nguyên rừng).

Bài 25. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

+ Các vùng NN ở nước ta.

+ Xu hướng thay đổi trong tổ chức lãnh thổ NN ở nước ta.

Bài 26. CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

+ Cơ cấu CN theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ. Một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành CN.

+ Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành CN trọng điểm ở nước ta.

Bài 27. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành CN trọng điểm ở nước ta (CN năng lượng, CN chế biến lương thực, thực phẩm).

Bài 28. VẤN ĐỀ  TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

+ Khái niệm về tổ chức lãnh thổ CN.

+ Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ CN.

Bài 30. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đặc điểm GTVT, TTLL của nước ta: phát triển khá toàn diện cả về lượng và chất với nhiều loại hình (tình hình phát triển và phân bố của từng loại hình GTVT; đặc điểm-một số loại hình DV, hạn chế, hướng phát triển ngành bưu chính; đặc điểm, tình hình phát triển ngành viễn thông).

Bài 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

+ Vai trò, tình hình phát triển và sự thay đổi trong cơ cấu nội thương, ngoại thương.

+ Các loại tài nguyên du lịch nước ta (khái niệm, hai nhóm tài nguyên du lịch).

+ Tình hình phát triển ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Bài 32. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

+ Khái quát chung (vị trí địa lí, tên các tỉnh, ý nghĩa của vị trí địa lí, DT).

+ Khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện: tiềm năng, tình hình khai thác, tên các nhà máy thủy điện và công suất.

+ Trồng và chế biến cây CN, cây dược liệu, rau quả cận nhiejt và ôn đới: thuận lợi, khó khăn; tình hình sản xuất; ý nghĩa của việc đẩy mạnh sản xuất cây CN và cây đặc sản đối với phát triển KT-XH của vùng.

+ Chăn nuôi gia súc: điều kiện, tình hình phát triển một số vật nuôi (trâu, bò, lợn).

+ Kinh tế biển: tiềm năng, tình hình phát triển.

Bài 33. VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

+ Các thế mạnh chủ yếu của vùng (của vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện KT-XH.

+ Các hạn chế chủ yếu của vùng.

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính (lí do phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành – Thực trạng chuyển dịch – Các định hướng chính của sự chuyển dịch).

Bài 35. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

+ Khái quát chung.

+ Hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp: lí do hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp; phân tích các nhân tố thuận lợi để hình thành cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp; hiện trạng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.

+ Hình thành cơ cấu CN và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT.

Bài 36. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

+ Khái quát chung.

+ Phát triển tổng hợp kinh tế biển (nghề cá, du lịch biển, dịch vụ hàng hải, khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối – tiềm năng và thực trạng).

+ Phát triển CN và cơ sở hạ tầng.

Bài 37. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

+ Khái quát chung (Vị trí địa lí – Ý nghĩa; tên các tỉnh).

+Phát triển cây CN lâu năm: Điều kiện – tình hình sản xuất và phân bố một số cây CN chủ lực (cà phê, chè, cao su) – Biện pháp nâng cao hiệu quả KT-XH của sản xuất cây CN ở Tây Nguyên.

+ Khai thác và chế biến lâm sản: Tiềm năng – Tình hình khai thác và xuất khẩu gỗ - Nguyên nhân, hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng, biện pháp khắc phục.

+ Khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi: tiềm năng – tình hình khai thác, xây dựng các công trình thủy điện – ý nghĩa của các công trình thủy điện ở Tây Nguyên.

Bài 39. VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ
+ Vị trí địa lí: rất thuận lợi cho phát triển KT-XH.

+ Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, nông, lâm nghiệp, trong phát triển tổng hợp kinh tế biển.

Bài 41. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

+ Vị trí giới hạn, tên các tỉnh, thành phố thuộc vùng.

+ Thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với phát triển kinh tế của vùng.

+ Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL.

Bài 42. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

+ Vùng biển và thềm lục địa nước ta giàu tài nguyên.

+ Các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển KT và bảo vệ an ninh vùng biển.

+ Khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo: lí do phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo; hiện trạng - biện pháp khai thác các loại tài nguyên vùng biển và hải đảo.

+ Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa.
Bài 43. CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

+ Phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm chính, thực trạng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung, phía Nam. 

+ Đặc điểm của ba vùng KT trọng điểm (tên các tỉnh; các thế mạnh; hướng phát triển của từng vùng KT trọng điểm; so sánh ba vùng KT trọng điểm).
II. CẤU TRÚC ĐỀ:  Gồm 3 câu, 10 điểm, thời gian làm bài: 45 phút.

Câu 1 (4đ). 
a) Địa lí dân cư (2đ).                   
b) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và địa lí các ngành kinh tế (2đ).
Câu 2 (3đ):  Địa lí các vùng kinh tế.
Câu 3 (Phần tự chọn: 3đ):  Địa lí các ngành kinh tế.
Lưu ý:   Kĩ năng vẽ biểu đồ, nhận xét, giải thích bảng số liệu và kỹ năng đọc, phân tích Atlat Địa lí Việt Nam sẽ được lồng ghép trong các câu hỏi trên.
